	UỶ  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 1079/QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày  16  tháng  9  năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức năm 2012
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ/CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ, biên chế công chức sang Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-CT ngày 23/3/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2012; Quyết định số 366/QĐ-CT ngày 13/4/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu và điều kieenjj tuyển dụng công chức nă 2012;

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức tại Báo cáo số 02/BC-HĐTD ngày 11/9/2013 về kết quả tuyển dụng công chức năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức năm 2012 đối với 63 thí sinh đã trúng tuyển lỳ thi tuyển công chức năm 2012 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao trách nhiệm:

- Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện việc thông báo kết quả trúng tuyển bằng văn bản đến người dự tuyển và thực hiện việc tuyển dụng thí sinh trúng tuyển công chức theo quy định của nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện việc tuyển dụng công chức theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, Chánh Văn phòng Ủy ba nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo)

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thưc hiện);

- Cổng Thông tin Điện tử;

- Công báo Tuyên Quang;

- Lưu: VT, NV.
	KT.  CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Vũ Thị Bích Việt


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2012 NGẠCH CHUYÊN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN

(Kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 16  tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)


Biểu số 1
	Số TT
	Họ
	 Tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Dân tộc
	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
	Chuyên môn
	Ngoại ngữ
	Tin học
	ĐT ưu tiên (theo NĐ 24/2010/NĐ-CP)
	Ngạch dự thi
	Đăng ký dự thi vào cơ quan
	Chuyên ngành dự thi
	Điểm thi môn điều kiện
	Điểm các môn thi để cộng điểm tuyển dụng
	Điểm ưu tiên
	Tổng điểm xét tuyển dụng 18+(19x2)+20+21

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Trình độ, cơ sở đài tạo
	Ngành, chuyên 

ngành đào tạo
	Năm tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	Tin học
	Ngoại ngữ
	Kiến thức chung
	Viết chuyên ngành
	Trắc  nghiệm chuyên ngành
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Sở Ngoại vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Nguyễn Lan
	Phương
	
	01/8/1986
	Kinh
	 Tổ 9, Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang
	ĐH Ngoại Thương, ĐH SP Hà Nội 2
	Quản trị kinh doanh quốc tế; Cử Nhân Tiếng Anh
	2012, 2008
	ĐH Anh văn
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ
	Quản lý Nhà nước về ngoại vụ
	95
	Miễn thi ngoại ngữ
	85
	90
	96
	 
	361

	2
	Lê Thùy 
	Linh
	
	19/10/1986
	Kinh
	Tổ 18, phường Tân Hà, TP Tuyên Quang
	Đại học kinh tế, Đại học Ngoại thương, 
	Cử nhân kinh tế đối ngoại, Thạc sỹ kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, (Đại học ngoại thương)
	 2008, 2012 
	Anh B
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ
	Quản lý Nhà nước về ngoại vụ
	97,5
	97,5
	75
	87,5
	100
	 
	350

	3
	Triệu Thị Ngọc 
	Phương
	
	29/12/1988
	Kinh
	Xóm 14, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn
	Đại học Thương mại
	Cử Nhân QTKD, chuyên ngành Thương mại Quốc tế
	2011
	Anh C
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng Lãnh sự, Việt kiều, Sở Ngoại vụ
	Quản lý Nhà nước về ngoại vụ
	100
	100
	85
	88,5
	100
	 
	362

	4
	Lê Thị 
	Thanh
	
	20/8/1987
	Kinh
	Xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên 
	Đại Học Hà Nội
	Cử Nhân Tài Chính Ngân hàng - Tiếng Anh
	2010
	IEL
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng Lãnh sự, Việt kiều, Sở Ngoại vụ
	Quản lý Nhà nước về ngoại vụ
	87,5
	Miễn thi ngoại ngữ
	85
	88
	100
	 
	361

	5
	Nguyễn Thị Thu
	Hằng
	
	29/11/1979
	Kinh
	Tổ 7, Phường Tân Hà, TPTuyên Quang
	Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
	Kế toán doanh nghiệp
	2002
	Anh B
	B
	 
	Kế toán viên
	Văn phòng Sở Ngoại vụ
	Nghiệp vụ Kế toán viên
	97,5
	85
	90
	68
	85
	 
	311

	Thanh tra tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Anh
	Toàn
	23/10/1988
	 
	Kinh
	Phường tân Quang, TP Tuyên Quang
	Đại học Xây dựng
	Kiến trúc
	2011
	Anh B
	B
	 
	Chuyên viên
	Thanh tra tỉnh
	Nghiệp vụ công tác thanh tra và giải quyết đơn, thư KNTC
	97,5
	87,5
	80
	84,5
	95
	 
	344

	2
	Vũ Kim
	Tuyến
	 
	9/29/1984
	Kinh
	Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
	Đại học Xây dựng
	Xây dựng công trình
	2012
	Anh B
	B
	 
	Chuyên viên
	Thanh tra tỉnh
	Nghiệp vụ công tác thanh tra và giải quyết đơn, thư KNTC
	90
	97,5
	65
	85,5
	95
	 
	331

	3
	Nguyễn Thu
	Trang
	 
	6/7/1990
	Kinh
	Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang
	Đại học Luật Hà Nội 
	Luật
	2012
	Anh C
	B
	 
	Chuyên viên
	Thanh tra tỉnh
	Nghiệp vụ công tác thanh tra và giải quyết đơn, thư KNTC
	80
	80
	91
	69,5
	80
	 
	310

	Sở Tư  pháp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Huyền
	Hương
	 
	12/14/1990
	Kinh
	Tổ 6, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang
	Đại học Luật
	Luật
	2012
	Anh B
	B
	 
	Chuyên viên
	Sở Tư pháp 
	Quản lý Nhà nước về Tư pháp
	90
	72,5
	50
	95,5
	80
	 
	321

	2
	Lê Thị 
	Thanh
	 
	11/20/1987
	Sán Dìu
	Làng Nàng, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương
	Đại học Luật 
	Luật
	2012
	Anh B
	B
	Dân tộc thiểu số
	Chuyên viên
	Sở Tư pháp 
	Quản lý Nhà nước về Tư pháp
	90
	90
	58
	71
	72
	20
	292

	3
	Nguyễn Phương
	Mai
	 
	11/11/1990
	Kinh
	Tổ 3, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang
	Đại học lao động xã hội 
	Quản trị nhân lực
	2012
	Anh C
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh (đã chuyển về Sở Tư pháp  theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh)
	Nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
	97,5
	100
	85
	73
	100
	 
	331

	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nông Thị Linh
	Trang
	 
	17/9/1986
	Tày
	Tổ Luộc 3, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa,  
	Đại học Học viện Tài chính
	Kế toán
	2010
	Anh B
	B
	Dân tộc thiểu số
	Kế toán viên
	Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	Nghiệp vụ Kế toán viên
	65
	60
	76
	64,5
	70
	20
	295

	Sở Xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Thùy
	Linh
	 
	04/7/1989
	Kinh
	Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên 
	Đại học Kinh tế quốc dân
	Kế toán
	2012
	Anh B
	B
	 
	Chuyên viên
	Thanh tra Sở Xây dựng
	Nghiệp vụ thanh tra dự toán công trình xây dựng
	85
	97,5
	85
	100
	100
	 
	385

	Sở Y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phan Thị
	Hiền
	 
	9/8/1987
	Kinh
	Phường Ỷ La, TP Tuyên Quang
	Đại học KHXH và Nhân văn
	Báo chí
	2012
	Anh B
	B
	 
	Chuyên viên
	Chi cục 
ATVSTP, Sở Y tế
	Quản lý nhà nước về an toàn VSTP
	50
	70
	85
	95
	92
	 
	367

	2
	Nguyễn Thanh 
	Mai
	 
	12/10/1977
	Kinh
	Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang
	Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
	Cử nhân
Kinh tế
	2012
	Anh B
	B
	 
	Chuyên viên
	Chi cục Dân số
KHHGĐ, Sở Y tế
	Quản lý nhà nước về dân số kế hoạch hóa gia đình
	85
	97,5
	73.5
	81,5
	100
	 
	336,5

	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đoàn Văn
	Đạt
	14/9/1989
	 
	Kinh
	Hưng Kiều 3, xã An Tường, TP Tuyên Quang
	Đại học Nông lâm Thái Nguyên
	Khoa học môi trường
	2011
	Anh B
	B
	Con thương binh hạng 4
	Chuyên viên
	Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ
	Quản lý Nhà nước về đo lường chất lượng
	70
	90
	55
	86,5
	100
	20
	348

	2
	 Đỗ Mạc Ngân 
	Doanh
	 
	23/9/1990
	Kinh
	Phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang 
	Đại học Luật Hà Nội
	Luật
	2012
	Anh B
	B
	 
	Chuyên viên
	Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ
	Công tác pháp chế
	80
	92,5
	55
	51
	72
	 
	229

	Sở Giao thông Vận tải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Tuấn
	Nghĩa
	20/4/1985
	 
	Kinh
	Xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang
	Đại học Giao thông Vận tải
	Xây dựng cầu, đường
	2010
	Anh B
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông vận tải
	Quản lý Nhà nước về giao thông, vận tải
	77,5
	97,5
	85,5
	95
	100
	 
	375,5

	2
	Đặng Thành
	Vĩnh
	25/4/1979
	 
	Kinh
	Phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang
	Đại học Giao thông Vận tải
	Xây dựng cầu, đường
	2012
	Anh C
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông vận tải
	Quản lý Nhà nước về giao thông, vận tải
	90
	80
	92,5
	86
	100
	 
	364.5

	3
	Trần Hồng
	Thắng
	 
	23/8/1983
	Tày
	Tổ 20, phường Tân Hà, TP Tuyên Quang
	Thạc sỹ (ĐH Thương Mại)
	Kế toán
	2011
	Anh C
	B
	Dân tộc thiểu số
	Kế toán viên
	Thanh tra giao thông, Sở Giao thông vận tải
	Nghiệp vụ Kế toán viên
	52,5
	57.5
	74,5
	56,5
	65
	20
	272,5

	Ban quản lý Khu Công nghiệp tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ninh Quốc
	Trọng
	2/4/1990
	 
	Kinh
	Tổ 7, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang
	Đại học Phương Đông
	Công nghệ môi trường
	2011
	Anh B
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
	Quản lý Nhà nước về Môi trường
	97,5
	55
	93
	97
	100
	 
	387

	Sở Công thương


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phan Thu
	Trang
	 
	28/01/1987
	Kinh
	Tổ Luộc I, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa
	ĐH Thương Mại
	Quản trị kinh doanh, Thương mại Quốc tế
	2010
	Anh B
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương
	Quản lý Nhà nước về thương mại
	95
	90
	81.5
	66
	100
	 
	313,5

	2
	Nguyễn Đào
	Tú
	12/3/1989
	 
	Kinh
	Tổ 1, Phường Ỷ La, TP Tuyên Quang
	ĐH Công nghiệp HN
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	2012
	Anh B
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng Quản lý điện năng, Sở Công Thương
	Quản lý Nhà nước về điện năng
	97,5
	92,5
	70
	94
	100
	 
	358

	3
	Vũ Việt
	Cường
	22/12/1980
	 
	Kinh
	Tổ 10, phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang
	ĐH Bách khoa HN
	Công nghệ Chế tạo máy
	 
	Anh B
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương
	Quản lý Nhà nước về công nghiệp
	100
	97,5
	88
	95,25
	80
	 
	358,5

	Sở Tài chính


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Hồng 
	Tươi
	 
	10/7/1986
	Kinh
	Xã Thái Hoà, huyện Hàm Yên  
	Đại học Kinh tế Quốc dân
	Kế toán
	2010
	Anh C
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng Công sản, giá, Sở Tài chính
	Quản lý Nhà nước về tài chính
	57,5
	50
	50
	71,5
	97,5
	 
	290,5

	Sở Kế hoạch và Đầu

 tư


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bùi Việt 
	Hùng 
	20/4/1988
	 
	Kinh
	Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang 
	ĐH Xây dựng
	XD dân dung & CN
	2011
	Anh C
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng Xây dựng cơ bản và thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản
	97,5
	57,5
	79
	67,25
	90
	 
	303,5

	2
	Nguyễn Thị 
	Thanh
	 
	31/7/1987
	Kinh
	Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang 
	ĐH Kinh tế Quốc dân
	Kinh tế NN&PTNT
	2009
	Anh C
	C
	 
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Quản lý nhà nước về kinh tế, kế hoạch tổng hợp


	100
	100
	75
	51
	97
	 
	274

	Sở Thông tin và Truyền thông


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Thị 
	Thanh
	 
	01/01/1988
	Tày
	Xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa
	Viện Đại học Mở Hà Nội
	Điện tử, viễn thông
	2011
	Anh B
	B
	Dân tộc thiểu số
	Chuyên viên
	Phòng Bưu chính Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông
	Quản lý Nhà nước về viễn thông, internet
	97,5
	90
	92
	80.75
	80
	20
	353,5

	Huyện Lâm Bình


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hoàng Tiến
	Dũng
	05/3/1987
	 
	Kinh
	Xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn 
	ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
	Cơ khí chế tạo máy
	2010
	Anh B
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lâm Bình
	Quản lý Nhà nước về công nghiệp
	97,5
	75
	74
	79
	100
	 
	332

	2
	Trần Đại
	Nghĩa
	10/8/1990
	 
	Kinh
	Hưng Thành, TP Tuyên Quang
	ĐH Lao động-Xã hội
	Bảo hiểm
	2013
	Anh B
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ huyện Lâm Bình
	Quản lý Nhà nước về tổ chức nhà nước
	97,5
	77,5
	87
	61,5
	100
	 
	310

	3
	Ma Khánh
	Linh
	 
	07/6/1990
	Tày
	Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa
	ĐH Lương Thế Vinh
	Kế toán
	2012
	Anh B
	B
	Dân tộc thiểu số
	Chuyên viên
	Phòng Tài chính,Kế hoạch huyện Lâm Bình
	Quản lý nhà nước về tài chính
	92,5
	85
	78
	90
	92,5
	20
	370,5

	4
	Đặng Thị
	Mi
	 
	26/11/1990
	Dao
	Hồng Thái, Na Hang, Tuyên Quang
	ĐH Dân lập Đông đô
	Công nghệ Môi trường
	2012
	Anh C
	B
	Dân tộc thiểu số
	Chuyên viên
	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Bình
	Quản lý Nhà nước về Môi trường
	95
	97,5
	65
	98
	100
	20
	381

	Huyện Chiêm Hóa


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Bích 
	Ngọc
	 
	27/10/1989
	Kinh
	Thôn An Bình, Xã Tân Thịnh, Chiêm Hóa
	ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn 
	Công tác xã hội
	2012
	Anh C
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng LĐTBXH huyện Chiêm Hóa
	Quản lý Nhà nước về lao động, thương binh và XH
	97,5
	92,5
	65
	76,25
	100
	 
	317,5

	2
	Vi Tiến
	Dũng
	12/2/1978
	 
	Tày
	Tổ 3, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
	ĐH Kinh tế Quốc dân
	Kinh tế 
đầu tư
	1999
	Anh C
	B
	Dân tộc thiểu số
	Chuyên viên
	Văn phòng HĐND & UBND huyện Chiêm Hóa
	Quản lý Nhà nước về kinh tế, kế hoạch tổng hợp
	95
	70
	65
	62,25
	67,5
	20
	277

	3
	Trương Văn 
	Tuân
	20/1/1986
	 
	Kinh
	Thôn Đồng Cầu, xã  Tứ Quận, huyện Yên Sơn
	ĐH Thương Mại
	Quản trị kinh doanh thương mại
	2010
	Anh B
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chiêm Hóa
	Quản lý Nhà nước về công nghiệp
	65
	57,5
	57,5
	50,25
	76
	 
	234

	Huyện Hàm Yên


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Duy 
	Tùng
	15/11/1988
	 
	Kinh
	Tổ 4, phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang
	ĐH Phương Đông
	Kỹ thuật Công trình, Cầu đường
	2011
	Anh B
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Yên
	Quản lý Nhà nước về xây dựng, quy hoạch
	80
	95
	75
	88
	100
	 
	351

	2
	Vũ Thị Kim
	Oanh
	 
	20/01/1988
	Kinh
	Thôn 1 An Thạch, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên 
	ĐH Lao động Xã hội
	Công tác xã hội
	2011
	Anh C
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng LĐTBXH  huyện Hàm Yên
	Quản lý Nhà nước về lao động, thương binh và XH
	82,5
	75
	75
	69,4
	100
	 
	313,8

	3
	Tạ Anh 
	Tuấn
	12/25/1990
	 
	Tày
	Thôn 4 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên 
	Đại học Nông nghiệp Hà Nội
	Quản lý đất đai
	2012
	Anh B
	B
	Dân tộc thiểu số; Con bệnh binh 55%
	Chuyên viên
	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Yên
	Quản lý nhà nước về đất đai
	62,5
	87,5
	70
	89
	100
	20
	368

	4
	Thưởng Ngọc
	Thu
	 
	10/9/1989
	Tày
	Trầm Ân, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn
	Đại học Nông nghiệp Hà Nội
	Quản lý đất đai
	2012
	Anh B
	B
	Dân tộc thiểu số
	Chuyên viên
	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Yên
	Quản lý nhà nước về đất đai
	50
	72,5
	50
	54
	90
	20
	268

	Huyện Na Hang


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Lê
	Vy
	 
	11/1/1989
	Tày
	Tổ 7, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang
	Đại học Lâm nghiệp
	Quản lý đất đai
	2011
	Anh B
	B
	Dân tộc thiểu số
	Chuyên viên
	Phòng Tài nguyên và Môi trường , huyện Na Hang
	Quản lý nhà nước về đất đai
	97,5
	87,5
	75
	76
	95
	20
	342

	2
	Hoàng Thị
	Lan
	 
	5/19/1988
	Tày
	Bản Chợ, xã Yên Hoa, huyện Na Hang
	Đại học Lao động
	Công tác Xã hội
	2011
	Anh C
	B
	Dân tộc thiểu số
	Chuyên viên
	Phòng LĐTB&XH , huyện Na Hang
	Quản lý Nhà nước về lao động, thương binh và XH
	92,5
	100
	50
	72,5
	100
	20
	315

	3
	Ngô Minh 
	Phương
	 
	6/10/1990
	Tày
	Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa
	Đại học Kinh tế Quốc dân
	Quản trị nhân lực
	2012
	Anh C
	B
	Dân tộc thiểu số
	Chuyên viên
	Phòng LĐTB&XH , huyện Na Hang
	Quản lý Nhà nước về lao động, thương binh và XH
	90
	95
	55
	65
	96
	20
	301

	4
	Nguyễn Văn 
	Tùng
	8/15/1986
	 
	Tày
	Thôn 6, xã Côn Lôn, huyện Na Hang
	Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
	Khoa học Môi trường
	2012
	Anh B
	B
	Dân tộc thiểu số
	Chuyên viên
	Phòng Tài nguyên và Môi trường , huyện Na Hang
	Quản lý Nhà nước về Môi trường
	100
	65
	70
	99
	95
	20
	383

	5
	Nguyễn Xuân
	Duy
	7/30/1989
	 
	Tày
	Tổ 13 thị trấn Na Hang, huyện Na Hang
	Học viên Hành chính
	Hành chính học
	2012
	Anh B
	B
	Dân tộc thiểu số
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ , huyện Na Hang
	Quản lý Nhà nước về tổ chức nhà nước
	90
	82,5
	77,5
	80
	97,5
	20
	355

	6
	Bàn Văn
	Hà
	11/13/1974
	 
	Dao
	Tổ 13, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang
	Đại học Y tế Công Cộng
	Y tế Công Cộng
	2012
	Anh B
	B
	Dân tộc thiểu số
	Chuyên viên
	Phòng Y Tế , huyện Na Hang
	Quản lý Nhà nước về y tế
	82,5
	65
	77
	98,5
	80
	20
	374

	Huyện Yên Sơn

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Xuân
	Thành
	01/02/1986
	 
	Kinh
	Tổ 19 Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang
	Đại học Lương Thế Vinh Nam Định
	Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
	2012
	Anh B
	B
	 
	Chuyên viên
	Thanh tra huyện Yên Sơn
	Nghiệp vụ công tác thanh tra và giải quyết đơn, thư KNTC
	60
	52,5
	55
	67,5
	90
	 
	280

	2
	Nguyễn Thị Băng
	Tâm
	 
	28/5/1990
	Kinh
	Tổ 5, Tân Quang, TP Tuyên Quang
	Đại học Nông nghiệp Hà Nội
	Kinh tế Nông nghiệp
	2012
	Anh C
	B
	Con thương binh 24%
	Chuyên viên
	Phòng Dân tộc huyện Yên Sơn
	Quản lý Nhà nước về dân tộc
	97,5
	100
	70
	96
	100
	20
	382

	3
	Trần Việt
	Thắng
	18/5/1985
	 
	Kinh
	Tổ 25, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
	Đại học Giao thông Tây Nam (Trung Quốc)
	Xây dựng cơ bản
	2010
	Anh B
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng Dân tộc huyện Yên Sơn
	Quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản
	95
	Miễn thi ngoại ngữ
	54,5
	51
	95
	 
	251,5

	4
	Vi Thị 
	Dương
	 
	2/12/1988
	Tày
	Xã Trung Trực, huyện Yên Sơn 
	Đại học Công đoàn Hà Nội
	Công tác xã hội
	2010
	Anh B
	B
	Dân tộc thiểu số
	Chuyên viên
	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Yên Sơn
	Quản lý Nhà nước về lao động, thương binh và xã hội
	100
	100
	85
	67,4
	100
	20
	339,8

	5
	Vũ Thị Thuỳ
	Dung
	 
	7/9/1988
	Kinh
	Tổ 15, Phường Tân Quang, TP Tuyên Quang
	Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
	Kế toán
	2010
	Anh C
	B
	Con thương binh 22%
	Chuyên viên
	Phòng Tài chính, Kế hoạch huyện Yên Sơn
	Quản lý nhà nước về tài chính
	97,5
	100
	50
	91,5
	95
	20
	348

	6
	Lê Trung
	Dũng
	02/02/1988
	 
	Kinh
	Xã Lang Quán, huyện Yên Sơn 
	Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
	Tài chính, Ngân hàng
	2011
	Anh C
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng Tài chính, Kế hoạch huyện Yên Sơn
	Quản lý nhà nước về tài chính
	82,5
	97,5
	75,5
	85
	100
	 
	345,5

	7
	Phan Tùng
	Ngọc
	18/10/1988
	 
	Kinh
	Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang
	Đại học Thương Mại Hà Nội
	Kế toán
	2012
	Anh B
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng Tài chính, Kế hoạch huyện Yên Sơn
	Quản lý nhà nước về tài chính
	100
	77,5
	66
	80
	100
	 
	326

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trần Thị Minh
	Trang
	 
	15/11/1987
	Kinh
	Xã Kim Phú, huyện Yên Sơn
	Đại học Công nghiệp Hà Nội
	Kế toán
	2013
	Anh C
	C
	 
	Chuyên viên
	Phòng Tài chính, Kế hoạch huyện Yên Sơn
	Quản lý nhà nước về tài chính
	67,5
	65
	79,5
	78
	90
	 
	325,5

	9
	Hoàng Thanh
	Loan
	 
	14/11/1990
	C. Lan
	Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang
	Học viện Hành chính Hà Nội
	Hành chính học
	2012
	Anh C
	B
	Dân tộc thiểu số
	Chuyên viên
	Phòng Tư pháp huyện Yên Sơn
	Quản lý Nhà nước về Tư pháp
	82,5
	77,5
	50
	64,5
	96
	20
	295

	10
	Đặng Trí
	Dũng
	10/8/1988
	 
	Kinh
	Phường Tân Quang, TP Tuyên Quang
	Đại học Văn hoá Hà Nội
	Quản lý văn hoá
	2012
	Anh B
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Yên Sơn
	Quản lý Nhà nước về văn hóa
	90
	100
	75
	92
	100
	 
	359

	11
	Lương Thị Thu
	Thanh
	 
	23/7/1991
	Tày
	Tổ 3, Thị trấn Na Hang 
	Cao đẳng Dược Phú Thọ
	Dược
	2012
	Anh B
	B
	Dân tộc thiểu số
	Chuyên viên
	Phòng Y tế huyện Yên Sơn
	Quản lý Nhà nước về y tế
	95
	97,5
	82
	99
	88
	20
	388

	Huyện Sơn Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Phương
	Thảo
	 
	4/5/1987
	Kinh
	Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên
	ĐH Thăng Long
	Tài chính ngân hàng
	2011
	Anh B
	B
	 
	Kế toán viên
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Dương
	Nghiệp vụ Kế toán viên
	82,5
	97,5
	72
	62,5
	95
	 
	292

	2
	Nguyễn Chí
	Công
	2/14/1990
	 
	Kinh
	Phường Ỷ La, TP Tuyên Quang
	ĐH Nông nghiệp Hà Nội
	Quản lý đất đai
	2012
	Anh B
	B
	 
	Chuyên viên
	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Dương
	Quản lý Nhà nước về đất đai
	97,5
	57,5
	50
	50
	70
	 
	220

	3
	Hoàng Thị
	Tân
	 
	2/10/1988
	Cao lan
	Xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương
	Đại học văn hóa Hà Nội
	Quản lý văn hóa
	2012
	Anh B
	B
	Dân tộc thiểu số
	Chuyên viên
	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sơn Dương
	Quản lý Nhà nước về du lịch
	87,5
	90
	55
	50
	52
	20
	227

	4
	Hà Thị
	Chang
	 
	11/18/1990
	Tày
	Xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa
	Học viện Hành chính
	Hành chính học
	2012
	Anh B
	B
	Dân tộc thiểu số
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ huyện Sơn Dương
	Quản lý Nhà nước về tổ chức nhà nước
	100
	90
	91
	81
	95
	20
	368

	Thành phố Tuyên Quang


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Nông Thị
	Đào
	 
	11/15/1990
	Tày
	Xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn
	Đại học Hành chính
	Hành chính học
	2012
	Anh B
	B
	Dân tộc thiểu số
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ, UBND TPTQ
	Quản lý Nhà nước về tổ chức nhà nước
	75
	85
	87,5
	67
	80
	20
	321,5


Danh sách gồm 61 người

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2012

NGẠCH THỦ QUỸ CƠ QUAN

(Kèm theo Quyết định số 1079 /QĐ-UBND ngày 16  tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)


	Số TT
	Họ
	Tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Dân tộc
	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
	Chuyên môn
	Ngoại ngữ
	Tin học
	Ngạch dự thi
	Đăng ký dự thi vào cơ quan
	ĐT ưu tiên (theo NĐ 24/2010/NĐ-CP)
	Điểm xét tuyển
	Điểm ưu tiên
	Tổng cộng (13x2)+14+15+16
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Trình độ, cơ sở đào tạo
	Ngành, chuyên

ngành đào tạo


	
	
	
	
	
	Điểm học tập
	Điểm tốt nghiệp
	Điểm phỏng vấn
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Ma Văn
	Hùng
	26/6/1985
	Tày
	Xã Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa
	CĐ (Đại học Thành đô)
	Kế toán
	Anh B
	B
	Thủ quỹ 
	Văn phòng HĐND và UBND huyện Chiêm hóa
	Dân tộc thiểu số; con TB 4/4
	64,7
	90
	50
	20
	289,4
	


Danh sách gồm 01 người

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2012

NGẠCH CÁN SỰ VĂN THƯ

(Kèm theo Quyết định số:  1079/QĐ-UBND ngày 16  tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)


Biểu số 2
	Số TT
	Họ
	Tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Dân tộc
	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
	Chuyên môn
	Ngoại ngữ
	Tin học
	ĐT ưu tiên (theo NĐ 24/2010/NĐ-CP)
	Ngạch dự thi
	Đăng ký dự thi vào cơ quan
	Điểm xét tuyển
	Điểm ưu tiên
	Tổng cộng (13x2)+14+15+16
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Trình độ, cơ sở đào tạo
	Ngành, chuyên

ngành đào tạo


	
	
	
	
	
	Điểm học tập
	Điểm tốt nghiệp
	Điểm phỏng vấn
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Hoàng Thị
	Cúc
	14/10/1989
	Tày
	Xã Làng Quài xã Lực Hành, huyện Yên Sơn
	Trung cấp, Trường Đại học Thành Đô
	Văn thư
	Anh B
	B
	Dân tộc thiểu số
	Thủ quỹ 
	Văn phòng HĐND và UBND huyện Chiêm hóa
	75
	62
	68
	20
	287
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